
STT SBD Phòng Tên điểm thi Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Ngoại 
ngữ

Lớp Ký tên

1 9032 21 THPT Lương Thế Vinh LÊ MINH HOÀNG 17/05/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/11

2 9060 22 THPT Lương Thế Vinh NGUYỄN LONG 29/07/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/11

3 92342 6 THPT Hùng Vương PHẠM BẢO CHÂU 20/03/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/11

4 92471 11 THPT Hùng Vương NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 06/05/2004 Hà Nam Nữ AV 9/11

5 92507 13 THPT Hùng Vương ĐINH KHANG HUY 16/02/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/11

6 92751 23 THPT Hùng Vương LÊ VÕ HỒNG NHI 20/07/2004 An Giang Nữ AV 9/11

7 92822 26 THPT Hùng Vương NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 28/11/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/11

8 93006 5 THPT Nguyễn An Ninh NGUYỄN NGỌC ANH TÚ 27/11/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/11

9 93133 11 THPT Nguyễn An Ninh ĐÀO TRÍ DŨNG 01/08/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/11

10 93299 18 THPT Nguyễn An Ninh NGUYỄN HOÀNG THẠCH THẢO 22/02/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/11

11 93360 22 THPT Nguyễn An Ninh NGUYỄN HỒNG ÂN 19/09/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/11

12 93416 24 THPT Nguyễn An Ninh VƯƠNG KHANG 21/04/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/11

13 93467 26 THPT Nguyễn An Ninh NGUYỄN NGỌC NHI 09/03/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/11

14 93743 11 THPT Lương Thế Vinh NGUYỄN CHÁNH DUY 25/02/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/11

15 93880 17 THPT Lương Thế Vinh LƯU ĐỨC MẠNH 20/04/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/11
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16 93953 1 THPT Nguyễn Khuyến VŨ HOÀNG PHÁT 08/07/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/11

17 94027 4 THPT Nguyễn Khuyến PHẠM LÊ PHƯƠNG THẢO 21/05/2004 Nghệ An Nữ AV 9/11

18 94112 8 THPT Nguyễn Khuyến NGUYỄN THANH VY 16/01/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/11

Tổng cộng có tất cả: 18 học sinh.
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STT SBD Phòng Tên điểm thi Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Ngoại 
ngữ

Lớp Ký tên

1 9040 21 THPT Lương Thế Vinh ĐỖ NGUYỄN THÁI KHANG 09/08/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/12

2 92407 9 THPT Hùng Vương NGUYỄN DIỆU THÙY DƯƠNG 24/11/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/12

3 92733 22 THPT Hùng Vương ĐẶNG TRẦN THỤC NGUYÊN 30/08/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/12

4 93165 12 THPT Nguyễn An Ninh VƯƠNG HOÀNG 21/04/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/12

5 93321 19 THPT Nguyễn An Ninh PHẠM THỊ NGỌC TRÂM 16/01/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/12

6 93720 10 THPT Lương Thế Vinh BÙI HOÀNG DANH 11/06/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/12

7 93902 18 THPT Lương Thế Vinh ĐẶNG THỊ MINH NGÂN 04/11/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/12

Tổng cộng có tất cả: 7 học sinh.
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STT SBD Phòng Tên điểm thi Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Ngoại 
ngữ

Lớp Ký tên

1 92698 21 THPT Hùng Vương LU GIA NGHI 16/12/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/13

2 92714 22 THPT Hùng Vương NGUYỄN ĐỖ TRUNG NGHĨA 07/03/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/13

3 92738 23 THPT Hùng Vương VŨ TRẦN DUY NGUYÊN 28/07/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/13

4 93228 15 THPT Nguyễn An Ninh LÊ ĐÌNH BẢO NGHĨA 18/07/2004 Đà Nẵng Nam AV 9/13

5 93289 17 THPT Nguyễn An Ninh NGUYỄN THỊ MINH TÂM 29/03/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/13

6 93804 14 THPT Lương Thế Vinh VŨ GIA HUY 30/09/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/13

7 93816 14 THPT Lương Thế Vinh NGUYỄN THÁI GIA KHANG 29/01/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/13

8 93840 15 THPT Lương Thế Vinh NGUYỄN ĐĂNG KHOA 31/05/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/13

9 94133 9 THPT Nguyễn Khuyến ĐINH GIA ANH 02/02/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/13

10 94203 12 THPT Nguyễn Khuyến ĐÀO LÊ TỊNH GIANG 11/01/2004 Đà Nẵng Nữ AV 9/13

11 94293 16 THPT Nguyễn Khuyến NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG NAM 02/02/2004 Hà Nội Nữ AV 9/13

Tổng cộng có tất cả: 11 học sinh.
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STT SBD Phòng Tên điểm thi Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Ngoại 
ngữ

Lớp Ký tên

1 92252 2 THPT Hùng Vương HOÀNG ĐOÀN DIỆU ANH 28/08/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/14

2 92765 24 THPT Hùng Vương HỒNG NGỌC NHƯ 07/10/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/14

3 93324 19 THPT Nguyễn An Ninh LÊ TRẦN NGUYÊN TRÂN 05/07/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/14

4 93445 25 THPT Nguyễn An Ninh TRẦN BÁ TRUNG NAM 10/03/2004
Tỉnh 

Quảng 
Ngãi

Nam AV 9/14

5 94415 21 THPT Nguyễn Khuyến LÊ HOÀI ANH THƯ 17/05/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/14

Tổng cộng có tất cả: 5 học sinh.
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STT SBD Phòng Tên điểm thi Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Ngoại 
ngữ

Lớp Ký tên

1 92374 7 THPT Hùng Vương DƯƠNG LÊ MINH ĐẠT 12/05/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/15

2 92418 9 THPT Hùng Vương NGUYỄN NỮ KỲ DUYÊN 09/01/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/15

3 92460 11 THPT Hùng Vương TRẦN MINH HẰNG 09/05/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/15

4 93059 7 THPT Nguyễn An Ninh NGUYỄN TRẦN LÊ VY 12/09/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/15

5 93256 16 THPT Nguyễn An Ninh LÊ HỮU PHÁT 17/05/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nam AV 9/15

6 94265 15 THPT Nguyễn Khuyến NINH TRẦN THÙY LINH 09/09/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/15

Tổng cộng có tất cả: 6 học sinh.

DANH SÁCH BÁO SỐ BÁO DANH
Trường: THCS TÂN BÌNH

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Tên điểm thi Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Ngoại 
ngữ

Lớp Ký tên

1 92976 3 THPT Nguyễn An Ninh NGUYỄN KIM TRANG 25/03/2004
TP Hồ 

Chí Minh Nữ AV 9/3

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.
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